TỈNH HÒA BÌNH
DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
	Tên xã, phường, thị trấn
	Thuộc khu vực
	Số thôn đặc biệt khó khăn

	
	
	Xã KV I
	72
	0

	
	
	Xã KV II
	64
	139

	
	
	Xã KV III
	74
	419

	
	
	TOÀN TỈNH
	210
	558

	I
	HUYỆN ĐÀ BẮC
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Đà Bắc
	I
	0

	2
	
	Xã Cao Sơn
	II
	6

	3
	
	Xã Hào Lý
	II
	1

	4
	
	Xã Hiền Lương
	II
	5

	5
	
	Xã Toàn Sơn
	II
	2

	6
	
	Xã Tu Lý
	II
	2

	7
	
	Xã Đoàn Kết
	III
	6

	8
	
	Xã Đồng Chum
	III
	7

	9
	
	Xã Đồng Nghê
	III
	7

	10
	
	Xã Đồng Ruộng
	III
	6

	11
	
	Xã Giáp Đắt
	III
	6

	12
	
	Xã Mường Chiềng
	III
	5

	13
	
	Xã Mường Tuổng
	III
	3

	14
	
	Xã Suối Nánh
	III
	3

	15
	
	Xã Tân Minh
	III
	6

	16
	
	Xã Tân Pheo
	III
	3

	17
	
	Xã Tiền Phong
	III
	11

	18
	
	Xã Trung Thành
	III
	4

	19
	
	Xã Vầy Nưa
	III
	7

	20
	
	Xã Yên Hòa
	III
	6

	II
	HUYỆN MAI CHÂU
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Mai Châu
	I
	0

	2
	
	Xã Bao La
	I
	0

	3
	
	Xã Chiềng Châu
	I
	0

	4
	
	Xã Đồng Bảng
	I
	0

	5
	
	Xã Mai Hạ
	I
	0

	6
	
	Xã Nà Phòn
	I
	0

	7
	
	Xã Tân Sơn
	I
	0

	8
	
	Xã Tòng Đậu
	I
	0

	9
	
	Xã Vạn Mai
	I
	0

	10
	
	Xã Mai Hịch
	II
	1

	11
	
	Xã Piềng Vế
	II
	1

	12
	
	Xã Thung Khe
	II
	1

	13
	
	Xã Xăm Khòe
	II
	1

	14
	
	Xã Ba Khan
	III
	2

	15
	
	Xã Cun Pheo
	III
	3

	16
	
	Xã Hang Kia
	III
	4

	17
	
	Xã Nà Mèo
	III
	3

	18
	
	Xã Noong Luông
	III
	4

	19
	
	Xã Pà Cò
	III
	3

	20
	
	Xã Pù Bin
	III
	3

	21
	
	Xã Phúc Sạn
	III
	4

	22
	
	Xã Tân Dân
	III
	9

	23
	
	Xã Tân Mai
	III
	6

	III
	HUYỆN TÂN LẠC
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Mường Khến
	I
	0

	2
	
	Xã Địch Giáo
	I
	0

	3
	
	Xã Mãn Đức
	I
	0

	4
	
	Xã Mỹ Hòa
	I
	0

	5
	
	Xã Phong Phú
	I
	0

	6
	
	Xã Thanh Hối
	I
	0

	7
	
	Xã Đông Lai
	II
	4


	8
	
	Xã Lũng Vân
	II
	5

	9
	
	Xã Quy Hậu
	II
	3

	10
	
	Xã Quy Mỹ
	II
	1

	11
	
	Xã Quyết Chiến
	II
	0

	12
	
	Xã Tuân Lộ
	II
	3

	13
	
	Xã Tử Nê
	II
	1

	14
	
	Xã Bắc Sơn
	III
	3

	15
	
	Xã Do Nhân
	III
	5

	16
	
	Xã Gia Mô
	III
	4

	17
	
	Xã Lỗ Sơn
	III
	7

	18
	
	Xã Nam Sơn
	III
	6

	19
	
	Xã Ngọc Mỹ
	III
	12

	20
	
	Xã Ngòi Hoa
	III
	3

	21
	
	Xã Ngổ Luông
	III
	6

	22
	
	Xã Phú Cường
	III
	8

	23
	
	Xã Phú Vinh
	III
	8

	24
	
	Xã Trung Hòa
	III
	4

	IV
	HUYỆN LẠC SƠN
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Vụ Bản
	I
	0

	2
	
	Xã Liên Vũ
	I
	0

	3
	
	Xã Vũ Lâm
	I
	0

	4
	
	Xã Xuất Hóa
	I
	0

	5
	
	Xã Ân Nghĩa
	II
	3

	6
	
	Xã Bình Cảng
	II
	3

	7
	
	Xã Bình Chân
	II
	1

	8
	
	Xã Hương Nhượng
	II
	1

	9
	
	Xã Nhân Nghĩa
	II
	1

	10
	
	Xã Tân Lập
	II
	4

	11
	
	Xã Tân Mỹ
	II
	3

	12
	
	Xã Thượng Cốc
	II
	6

	13
	
	Xã Văn Sơn
	II
	1

	14
	
	Xã Yên Nghiệp
	II
	4

	15
	
	Xã Yên Phú
	II
	5

	16
	
	Xã Bình Hẻm
	III
	9

	17
	
	Xã Chí Đạo
	III
	4

	18
	
	Xã Chí Thiện
	III
	7

	19
	
	Xã Định Cư
	III
	6

	20
	
	Xã Miền Đồi
	III
	9

	21
	
	Xã Mỹ Thành
	III
	5

	22
	
	Xã Ngọc Lâu
	III
	11

	23
	
	Xã Ngọc Sơn
	III
	6

	24
	
	Xã Phú Lương
	III
	10

	25
	
	Xã Phúc Tuy
	III
	4

	26
	
	Xã Quý Hòa
	III
	13

	27
	
	Xã Tuân Đạo
	III
	6

	28
	
	Xã Tự Do
	III
	10

	29
	
	Xã Văn Nghĩa
	III
	4

	V
	HUYỆN KIM BÔI
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Bo
	I
	0

	2
	
	Xã Kim Bôi
	I
	0

	3
	
	Xã Trung Bì
	I
	0

	4
	
	Xã Bắc Sơn
	II
	2

	5
	
	Xã Bình Sơn
	II
	2

	6
	
	Xã Đông Bắc
	II
	3

	7
	
	Xã Hạ Bì
	II
	2

	8
	
	Xã Hợp Kim
	II
	1

	9
	
	Xã Kim Bình
	II
	1

	10
	
	Xã Kim Sơn
	II
	1

	11
	
	Xã Kim Tiến
	II
	4

	12
	
	Xã Kim Truy
	II
	3

	13
	
	Xã Lập Chiệng
	II
	1

	14
	
	Xã Mỵ Hòa
	II
	2

	15
	
	Xã Nam Thượng
	II
	1

	16
	
	Xã Nật Sơn
	II
	1

	17
	
	Xã Sào Báy
	II
	2

	18
	
	Xã Sơn Thủy
	II
	1

	19
	
	Xã Thượng Bì
	II
	1

	20
	
	Xã Vĩnh Đồng
	II
	1

	21
	
	Xã Cuối Hạ
	III
	4

	22
	
	Xã Đú Sáng
	III
	10

	23
	
	Xã Hợp Đồng
	III
	3

	24
	
	Xã Hùng Tiến
	III
	2

	25
	
	Xã Nuông Dăm
	III
	5

	26
	
	Xã Tú Sơn
	III
	6

	27
	
	Xã Thượng Tiến
	III
	3

	28
	
	Xã Vĩnh Tiến
	III
	3

	VI
	HUYỆN CAO PHONG
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Cao Phong
	I
	0

	2
	
	Xã Dũng Phong
	I
	0

	3
	
	Xã Thu Phong
	I
	0

	4
	
	Xã Bắc Phong
	II
	4

	5
	
	Xã Bình Thanh
	II
	2

	6
	
	Xã Đông Phong
	II
	1

	7
	
	Xã Nam Phong
	II
	3

	8
	
	Xã Tân Phong
	II
	2

	9
	
	Xã Tây Phong
	II
	3

	10
	
	Xã Thung Nai
	III
	4

	11
	
	Xã Xuân Phong
	III
	7

	12
	
	Xã Yên Lập
	III
	5

	13
	
	Xã Yên Thượng
	III
	8

	VII
	HUYỆN YÊN THỦY
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Hàng Trạm
	I
	0

	2
	
	Xã Lạc Thịnh
	I
	0

	3
	
	Xã Ngọc Lương
	I
	0

	4
	
	Xã Phú Lai
	I
	0

	5
	
	Xã Yên Lạc
	I
	0

	6
	
	Xã Yên Trị
	I
	0

	7
	
	Xã Đoàn Kết
	II
	4

	8
	
	Xã Hữu Lợi
	III
	4

	9
	
	Xã Bảo Hiệu
	III
	7

	10
	
	Xã Lạc Hưng
	III
	5

	11
	
	Xã Lạc Lương
	III
	5

	12
	
	Xã Đa Phúc
	III
	6

	13
	
	Xã Lạc Sỹ
	III
	6

	VIII
	HUYỆN LẠC THỦY
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Chi Nê
	I
	0

	2
	
	Thị trấn Thanh Hà
	I
	0

	3
	
	Xã Cố Nghĩa
	II
	2

	4
	
	Xã Đồng Tâm
	II
	4

	5
	
	Xã Khoan Dụ
	II
	2

	6
	
	Xã Lạc Long
	II
	1

	7
	
	Xã Liên Hòa
	II
	1

	8
	
	Xã Phú Lão
	II
	1

	9
	
	Xã Phú Thành
	II
	3

	10
	
	Xã Thanh Nông
	II
	2

	11
	
	Xã Yên Bồng
	III
	4

	12
	
	Xã An Bình
	III
	11

	13
	
	Xã An Lạc
	III
	4

	14
	
	Xã Đồng Môn
	III
	2

	15
	
	Xã Hưng Thi
	III
	6

	IX
	HUYỆN LƯƠNG SƠN
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Lương Sơn
	I
	0

	2
	
	Xã Cao Dương
	I
	0

	3
	
	Xã Cao Thắng
	I
	0

	4
	
	Xã Cư Yên
	I
	0

	5
	
	Xã Hòa Sơn
	I
	0

	6
	
	Xã Hợp Hòa
	I
	0

	7
	
	Xã Liên Sơn
	I
	0

	8
	
	Xã Long Sơn
	I
	0

	9
	
	Xã Nhuận Trạch
	I
	0

	10
	
	Xã Tân Vinh
	I
	0

	11
	
	Xã Thành Lập
	I
	0

	12
	
	Xã Thanh Lương
	I
	0

	13
	
	Xã Tiến Sơn
	I
	0

	14
	
	Xã Trung Sơn
	I
	0

	15
	
	Xã Cao Răm
	II
	1

	16
	
	Xã Hợp Thanh
	II
	1

	17
	
	Xã Lâm Sơn
	I
	0

	18
	
	Xã Tân Thành
	II
	1

	19
	
	Xã Trường Sơn
	II
	1

	20
	
	Xã Hợp Châu
	III
	4

	X
	HUYỆN KỲ SƠN
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Kỳ Sơn
	I
	0

	2
	
	Xã Dân Hạ
	II
	2

	3
	
	Xã Dân Hòa
	I
	0

	4
	
	Xã Hợp Thành
	I
	0

	5
	
	Xã Hợp Thịnh
	I
	0

	6
	
	Xã Mông Hóa
	I
	0

	7
	
	Xã Phú Minh
	I
	0

	8
	
	Xã Phúc Tiến
	I
	0

	9
	
	Xã Yên Quang
	I
	0

	10
	
	Xã Độc Lập
	III
	4

	XI
	THÀNH PHỐ HÒA BÌNH
	
	
	

	1
	
	Phường Chăm Mát
	I
	0

	2
	
	Phường Đồng Tiến
	I
	0

	3
	
	Phường Hữu Nghị
	I
	0

	4
	
	Phường Phương Lâm
	I
	0

	5
	
	Phường Tân Hòa
	I
	0

	6
	
	Phường Tân Thịnh
	I
	0

	7
	
	Phường Thái Bình
	I
	0

	8
	
	Phường Thịnh Lang
	I
	0

	9
	
	Xã Dân Chủ
	I
	0


	10
	
	Xã Hòa Bình
	I
	0

	11
	
	Xã Sủ Ngòi
	I
	0

	12
	
	Xã Thái Thịnh
	I
	0

	13
	
	Xã Thống Nhất
	I
	0

	14
	
	Xã Trung Minh
	I
	0

	15
	
	Xã Yên Mông
	I
	0


TỈNH HÒA BÌNH
DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Tên huyện
	Tên xã
	Khu vực
	Tên thôn

	I
	HUYỆN ĐÀ BẮC
	
	
	

	
	
	Cao Sơn
	II
	

	
	
	
	
	1 Xóm Tằm

	
	
	
	
	2 Xóm Rằng

	
	
	
	
	3 Xóm Lanh

	
	
	
	
	4 Xóm Sơn Lập

	
	
	
	
	5 Xóm Bai

	
	
	
	
	6 Xóm Sưng

	
	
	Hào Lý
	II
	

	
	
	
	
	1 Xóm Suối Thương

	
	
	Hiền Lương
	II
	

	
	
	
	
	1 Xóm Dưng

	
	
	
	
	2 Xóm Lương Phong

	
	
	
	
	3 Xóm Mơ

	
	
	
	
	4 Xóm Ngù

	
	
	
	
	5 Xóm Rồng

	
	
	Toàn Sơn
	II
	

	
	
	
	
	1 Xóm Rãnh

	
	
	
	
	2 Xóm Phủ

	
	
	Tu Lý
	II
	

	
	
	
	
	1 Xóm Tầy Măng

	
	
	
	
	2 Xóm Hương Lý

	
	
	Tân Pheo
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Than

	
	
	
	
	2 Xóm Bương

	
	
	
	
	3 Xóm Thùng Lùng

	
	
	Đoàn Kết
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Khem

	
	
	
	
	2 Xóm Cang

	
	
	
	
	3 Xóm Lăm

	
	
	
	
	4 Xóm Lọng

	
	
	
	
	5 Xóm Kẹn

	
	
	
	
	6 Xóm Thầm Luông

	
	
	Đồng Chum
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Mới II

	
	
	
	
	2 Xóm Cọ Phụng

	
	
	
	
	3 Xóm Nhạp I

	
	
	
	
	4 Xóm Nhạp II

	
	
	
	
	5 Xóm Chanh

	
	
	
	
	6 Xóm Hà

	
	
	
	
	7 Xóm Ca Lông

	
	
	Đồng Nghê
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Co Lai

	
	
	
	
	2 Xóm Lài

	
	
	
	
	3 Xóm Mọc Ngoài

	
	
	
	
	4 Xóm Nghê

	
	
	
	
	5 Xóm Mọc Trong

	
	
	
	
	6 Xóm Đăm

	
	
	
	
	7 Xóm Ấm

	
	
	Đồng Ruộng
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Thượng

	
	
	
	
	2 Xóm Hạ

	
	
	
	
	3 Xóm Hày

	
	
	
	
	4 Xóm Hồm

	
	
	
	
	5 Xóm Nhạp

	
	
	
	
	6 Xóm Chông

	
	
	Giáp Đắt
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Đắt 1

	
	
	
	
	2 Xóm Đắt 2

	
	
	
	
	3 Xóm Đắt 3

	
	
	
	
	4 Xóm Đắt 4

	
	
	
	
	5 Xóm Thu Lu

	
	
	
	
	6 Xóm Bao

	
	
	Mường Chiềng
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Nà Mặn

	
	
	
	
	2 Xóm Nà Phang

	
	
	
	
	3 Xóm Chiềng Cang

	
	
	
	
	4 Xóm Bản Hạ

	
	
	
	
	5 Xóm Kế

	
	
	Mường Tuổng
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Tuổng Bãi

	
	
	
	
	2 Xóm Mí

	
	
	
	
	3 Xóm Đâm

	
	
	Suối Nánh
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Duốc

	
	
	
	
	2 Xóm Cơi 2

	
	
	
	
	3 Xóm Bưa Sen

	
	
	Tân Minh
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Yên

	
	
	
	
	2 Xóm Diều Luông

	
	
	
	
	3 Xóm Bống

	
	
	
	
	4 Xóm Chầm

	
	
	
	
	5 Xóm Diều Bồ

	
	
	
	
	6 Xóm Diều Nọi

	
	
	Tiền Phong
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Mát

	
	
	
	
	2 Xóm Oi Nọi

	
	
	
	
	3 Xóm Đá Bia

	
	
	
	
	4 Xóm Cò Xa

	
	
	
	
	5 Xóm Túp

	
	
	
	
	6 Xóm Điêng

	
	
	
	
	7 Xóm Lựng

	
	
	
	
	8 Xóm Mó Hém

	
	
	
	
	9 Xóm Bãi Hả

	
	
	
	
	10 Xóm Mực

	
	
	
	
	11 Xóm Trê

	
	
	Trung Thành
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Búa

	
	
	
	
	2 Xóm Thượng

	
	
	
	
	3 Xóm Hạ

	
	
	
	
	4 Xóm Sổ

	
	
	Vầy Nưa
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Tham

	
	
	
	
	2 Xóm Lau Bai

	
	
	
	
	3 Xóm Săng Trệch

	
	
	
	
	4 Xóm Nưa

	
	
	
	
	5 Xóm Trà Ang

	
	
	
	
	6 Xóm Vầy

	
	
	
	
	7 Xóm Thín

	
	
	Yên Hòa
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Quyết Tiến

	
	
	
	
	2 Xóm Hòa Yên

	
	
	
	
	3 Xóm Ta Tao

	
	
	
	
	4 Xóm Nàm

	
	
	
	
	5 Xóm Hạt

	
	
	
	
	6 Xóm Yên Phong

	II
	HUYỆN MAI CHÂU
	
	
	

	
	
	Mai Hịch
	II
	

	
	
	
	
	1 Xóm Mai Hoàng Sơn

	
	
	Piềng Vế
	II
	

	
	
	
	
	1 Xóm Vanh

	
	
	Thung Khe
	II
	

	
	
	
	
	1 Xóm Thung Đẹt

	
	
	Xăm Khòe
	II
	

	
	
	
	
	1 Xóm Hữu Tiến

	
	
	Ba Khan
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Khan Hò

	
	
	
	
	2 Xóm Khan Thượng

	
	
	Cun Pheo
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Cun

	
	
	
	
	2 Xóm Hin Pén

	
	
	
	
	3 Xóm Táu Nà

	
	
	Hang Kia
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Hang Kia

	
	
	
	
	2 Xóm Thung Mài

	
	
	
	
	3 Xóm Thung Mặn

	
	
	
	
	4 Xóm Thung Ẳng

	
	
	Nà Mèo
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Xô

	
	
	
	
	2 Xóm Nà Mo

	
	
	
	
	3 Xóm Xăm Pà

	
	
	Noong Luông
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Hiềng

	
	
	
	
	2 Xóm Piềng Đậu

	
	
	
	
	3 Xóm Noong Ó

	
	
	
	
	4 Xóm Nà Đú

	
	
	Pà Cò
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Pà Háng Lớn

	
	
	
	
	2 Xóm Pà Háng Con

	
	
	
	
	3 Xóm Cang

	
	
	Phúc Sạn
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Suối Nhúng

	
	
	
	
	2 Xóm Nọt

	
	
	
	
	3 Xóm Phúc

	
	
	
	
	4 Xóm Gò Mu

	
	
	Pù Bin
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Xà Lòng

	
	
	
	
	2 Xóm Nàng

	
	
	
	
	3 Xóm Nà Lụt

	
	
	Tân Dân
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Đá Đỏ

	
	
	
	
	2 Xóm Bãi Cả

	
	
	
	
	3 Xóm Bãi Khai

	
	
	
	
	4 Xóm Tôm

	
	
	
	
	5 Xóm Ban

	
	
	
	
	6 Xóm Chiêng

	
	
	
	
	7 Xóm Diềm 1

	
	
	
	
	8 Xóm Diềm 2

	
	
	
	
	9 Xóm Cải

	
	
	Tân Mai
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Nà Bó

	
	
	
	
	2 Xóm Khoang

	
	
	
	
	3 Xóm Nánh

	
	
	
	
	4 Xóm Mó Rút

	
	
	
	
	5 Xóm Suối Lốn

	
	
	
	
	6 Xóm Thầm Nhâm

	III
	HUYỆN TÂN LẠC
	
	
	

	
	
	Đông Lai
	II
	

	
	
	
	
	1 Xóm Muôn

	
	
	
	
	2 Xóm Chếch

	
	
	
	
	3 Xóm Vạch

	
	
	
	
	4 Xóm Bái Trang 2

	
	
	Lũng Vân
	II
	

	
	
	
	
	1 Xóm Hượp 1

	
	
	
	
	2 Xóm Hượp 2

	
	
	
	
	3 Xóm Lở 1

	
	
	
	
	4 Xóm Nghẹ 1

	
	
	
	
	5 Xóm Nghẹ 2

	
	
	Quy Hậu
	II
	

	
	
	
	
	1 Xóm Bậy

	
	
	
	
	2 Xóm Bưng

	
	
	
	
	3 Xóm Dom

	
	
	Quy Mỹ
	II
	

	
	
	
	
	1 Xóm Nước

	
	
	Tử Nê
	II
	

	
	
	
	
	1 Xóm Bục

	
	
	Tuân Lộ
	II
	

	
	
	
	
	1 Xóm Cò

	
	
	
	
	2 Xóm Hông

	
	
	
	
	3 Xóm Thọng

	
	
	Bắc Sơn
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Hày Trên

	
	
	
	
	2 Xóm Hày Dưới

	
	
	
	
	3 Xóm Hò Dưới

	
	
	Do Nhân
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Dạ

	
	
	
	
	2 Xóm Khi

	
	
	
	
	3 Xóm Thung Vòng

	
	
	
	
	4 Xóm Trăng

	
	
	
	
	5 Xóm Mương 1

	
	
	Gia Mô
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Bo

	
	
	
	
	2 Xóm Rên

	
	
	
	
	3 Xóm Trám

	
	
	
	
	4 Xóm Trang

	
	
	Lỗ Sơn
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Nghẹ 1

	
	
	
	
	2 Xóm Nghẹ 2

	
	
	
	
	3 Xóm Cúng

	
	
	
	
	4 Xóm Tân Vượng

	
	
	
	
	5 Xóm Đá 1

	
	
	
	
	6 Xóm Đồi Mới

	
	
	
	
	7 Xóm Bệ

	
	
	Nam Sơn
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Bái

	
	
	
	
	2 Xóm Bương

	
	
	
	
	3 Xóm Chiến

	
	
	
	
	4 Xóm Tớn

	
	
	
	
	5 Xóm Trong

	
	
	
	
	6 Xóm Xôm

	
	
	Ngổ Luông
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Cá

	
	
	
	
	2 Xóm Luông Trên

	
	
	
	
	3 Xóm Luông Dưới

	
	
	
	
	4 Xóm Bo

	
	
	
	
	5 Xóm Trẳm 1

	
	
	
	
	6 Xóm Trẳm 2

	
	
	Ngọc Mỹ
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Cóc 1

	
	
	
	
	2 Xóm Cóc 2

	
	
	
	
	3 Xóm Lảng

	
	
	
	
	4 Xóm Mu

	
	
	
	
	5 Xóm Phung 1

	
	
	
	
	6 Xóm Quặng 1

	
	
	
	
	7 Xóm Quặng 2

	
	
	
	
	8 Xóm Sống

	
	
	
	
	9 Xóm Vưa

	
	
	
	
	10 Xóm Đôi

	
	
	
	
	11 Xóm Biệng

	
	
	
	
	12 Xóm Cút

	
	
	Ngòi Hoa
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Liếm

	
	
	
	
	2 Xóm Mu

	
	
	
	
	3 Xóm Ngòi

	
	
	Phú Cường
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Bái

	
	
	
	
	2 Xóm Bát

	
	
	
	
	3 Xóm Báy 1

	
	
	
	
	4 Xóm Cại

	
	
	
	
	5 Xóm Khời 1

	
	
	
	
	6 Xóm Mùi

	
	
	
	
	7 Xóm Trao 2

	
	
	
	
	8 Xóm Vìn

	
	
	Phú Vinh
	III
	

	
	
	
	
	1 Xóm Đung 1
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